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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
RẦY NÂU, BỆNH VÀNG LÙN,  
LÙN XOẮN LÁ CÁC TỈNH PHÍA NAM                    
      Số: 31    /BNN-BVTV-BCĐ- TB                                                                    
 V/v: Tình hình dịch rầy nâu, bệnh 
          vàng lùn, lùn xoắn lá 
                                                            

       Tp. Hồ Chí Minh,  ngày 07  tháng 3  năm 2008. 
 

Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và PTNT 
     - Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phía Nam 

 
1- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT  

Theo báo cáo của Chi Cục Bảo vệ thực vật các tỉnh phía Nam, đến ngày 
06/03/2008 lúa Đông Xuân 2007-2008 đã xuống giống khoảng: 1.582.689 ha, ở các 
giai đoạn: Đẻ nhánh 20884 ha; Đòng trổ 245.089 ha; Chín 802.117 ha; Đã thu hoạch: 
530.599 ha.  

Lúa Hè Thu sớm 2008 (Xuân Hè) đã xuống giống 69.615 ha, ở các tỉnh Sóc 
Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh và Hậu Giang. 
2- TÌNH HÌNH RẦY NÂU - BỆNH VL&LXL 

2.1 Rầy nâu:  

Trà lúa Đông Xuân: Diện tích nhiễm rầy nâu là 66.225 ha, tăng 6.286 ha so với 
tuần trước, phần lớn diện tích nhiễm ở mức độ nhẹ. Mật số rầy nâu phổ biến 750-
2.000 con/m2, có 3.252ha mật số rầy cao 5.000-10.000con/m2. Rầy nâu trên đồng 
ruộng phổ biến rầy cám tuổi 1-3. Diện tích phun trừ rầy nâu trong tuần 17.749 ha. 

Trà lúa Hè Thu sớm: rầy nâu xuất hiện trên trà lúa giai đoạn mạ đến đẻ nhánh, 
trong tuần có 8.042 ha nhiễm rầy nâu, tăng 1.129 ha so với tuần trước. Rầy nâu phổ 
biến rầy cám tuổi 1-3 và rải rác rầy trưởng thành, mật số phổ biến 500-1.000 con/m2, 
nơi cao 3.000 con/m2. Diện tích phun trừ rầy nâu trong tuần 446 ha. 

2.2 Bệnh vàng lùn & lùn xoắn lá:  

Trên lúa Đông xuân: Hiện chỉ còn 3,6 ha lúa bị nhiễm bệnh, tỷ lệ bệnh từ 2-
20% tại tỉnh Lâm Đồng.  

Trên lúa Hè Thu sớm chưa thấy xuất hiện bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá. 

3. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẠI ĐỊA PHƯƠNG 
Ban chỉ đạo các cấp ở địa phương tổ chức thường xuyên, liên tục kiểm tra đồng 

ruộng, theo dõi sát tình hình rầy nâu ngoài đồng, đồng thời vận động nông dân kiểm 
tra đồng ruộng và tự phun thuốc tại các vùng có mật độ cao.  
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4. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 
 - Rầy nâu đang tiếp tục nở rộ. Đối với các trà lúa từ 40 đến 55 ngày tuổi nếu 
ruộng lúa có rầy cám nở với mật số cao nên phun thuốc diệt rầy dạng chống lột xác để 
hạn chế sự tích luỹ mật số rầy nâu ở giai đoạn sau. Đối với các trà lúa trổ đều đến chín 
cần hạn chế tối đa việc phun thuốc hoá học vì rất khó diệt được rầy nâu khi cây lúa đã 
trổ và như thế việc phun thuốc sẽ không có hiệu và có thể gây ra tình trạng cháy rầy. 
Khuyến cáo nông dân không nên sử dụng các loại thuốc trừ rầy có hoạt chất 
Acetamiprid trong giai đoạn từ lúa trỗ trở đi.  

- BCĐ các tỉnh khuyến cáo nông dân nên thăm đồng thường xuyên, đặc biệt là 
trên các trà lúa đẻ nhánh đến đòng cần quan sát kỹ dưới gốc lúa phát hiện kịp thời rầy 
nâu; chỉ phun thuốc trừ rầy khi mật độ rầy cám tuổi 3-4 cao quá 3 con/ tép(dãnh) lúa; 
không nên xử lý thuốc tùy tiện, nhất là phun ngừa, dễ gây bộc phát rầy, ảnh hưởng đến 
năng suất thu họach.  

- Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Công điện số 16 ngày 04/3/2008 của Bộ 
trưởng về việc gieo sạ lúa vụ Hè Thu sớm. Tiếp tục theo dõi chặt diễn biến rầy nâu 
vào đèn tại địa phương để đảm bảo xuống giống né rầy thành công; tránh gieo sạ rãi 
rác, nhiều trà lúa trong một khu vực để phòng ngừa tốt sự lây lan của dịch bệnh vàng 
lùn và lùn xoắn lá cho lúa trong vụ Hè Thu sắp tới. 

- Duy trì chế độ báo cáo trước 17 giờ hàng ngày về Trung Tâm BVTV Phía 
Nam để tổng hợp và BC bộ kịp thời. 

 
 

Nơi nhận:               KT. TRƯỞNG BAN       
- Như trên                                                                PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Bộ trưởng (để báo cáo)                          
- Thứ trưởng Bùi Bá Bổng (để báo cáo) 
- BCĐ của Bộ NN-PTNT   
- Chi Cục BVTV các tỉnh, thành (thực hiện)                                 
-     TT BVTV PN (để chỉ đạo) 
- Cơ quan thông tấn, báo chí (để đưa tin)                                                 

      -    Lưu.                                                         Nguyễn Hữu Huân     


